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	ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN 
MÔN: ĐƯỜNG LỐI,CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG – NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
PHẦN : QUÓC PHÒNG - AN NINH - ĐỐI NGOẠI



[bookmark: _Toc481780864]Câu 1: Phân tích mục tiêu chung của chiến lược bảo vệ tổ quốc ?
1. Khái niệm (Xem thêm trang 319): Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là mưu lược (kế sách) xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp có tính khả thi, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
2. Căn cứ để hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc (Xem thêm trang 320):
- Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN là bộ phận hợp thành lý luận cách mạng XHCN, bao gồm một hệ thống các quan điểm, tư tưởng hết sức cơ bản về tính tất yếu, nhiệm vụ và nội dung bảo vệ Tổ quốc XHCN cùng với các biện pháp có tính chiến lược trong xây dựng, củng cố quốc phòng, chuẩn bị đất nước về mọi mặt và đường lối đối ngoại đúng đắn để có thể đánh thắng thù trong, giặc ngoài bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.
- Đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng đất nước và tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
- Từ sự thay đổi cục diện xác định đối tác, đối tượng
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Phân tích mục tiêu tổng quát của chiến lược bảo vệ Tổ Quốc (Xem thêm trang 332).
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Vì sao? 
Vấn đề độc lập, chủ quyền là vấn đề thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Độc lập chủ quyền nước ta được đánh đổi bằng sự hi sinh xương máu của nhiều thế hệ. Bảo vệ độc lập chủ quyền  trên biển, trên bộ, trên không để bảo đảm đất nước không bị chia tách.
Hiện nay, vấn đề độc lập, chủ quyền đang có những đe dọa: trên biển (vấn đề tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc), trên đất liền (3 Tây: Tây Bắc: thành lập Vương quốc Hmong, Tây Nguyên: thành lập Nhà nước Đê Ga, Tây Nam: thành lập Nhà nước Khơme Krom).
+ Nội dung: 
Bảo vệ độc lập, chủ quyền: biển đảo, đất liền, trên không, không gian mạng không bị xâm hại. Độc lập về kinh tế và chính trị, tự định đoạt mọi chuyện liên quan đế đất nước mình, không để nước ngoài giật dây, sai khiến và can thiệp. Không lệ thuộc các quốc gia khác.
Thống nhất: Bảo đảm đất nước không bị chia cắt về lãnh thổ, đảm bảo giải quyết tốt an ninh trật tự tại 3 TÂY: Tây bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Thống nhất khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại sự chia rẽ dân tộc, phân chia lại đất nước.
+ Liên hệ: 
Đơn vị nơi công tác và địa phương đã góp phần thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề chủ quyền đất nước. Nâng cao nhận thức về độc lập dân tộc bằng các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề. Đóng góp vật chất cho các chương trình vì biển đảo quê hương, chương trình góp đá xây trường sa, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển….
- Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN: 
+ Vì sao? 
Bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN là vấn đề quan trọng của đất nước. Hiện nay các thế lực thù địch, phản động đang yêu cầu xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, thực hiện đa nguyên đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản. Chỉ trích Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời trong thời kỳ hậu hiện đại, chống phá hệ tư tưởng của Đảng. Trong tình hình CNXH đang thoái trào, chỉ còn một số quốc gia đi theo con đường XHCN nên các nước đế quốc đang ráo riết kêu gọi xóa bỏ chế độ CNXH.
Nhân dân là gốc của quốc gia dân tộc, là cội nguồn của sức mạnh và là nguyên nhân của mọi thành công trong công cuộc cách mạng.
+ Nội dung: 
Bảo vệ Đảng là bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; chủ trương, chính sách của nhà nước, bảo vệ con đường đi lên CNXH.
Bảo vệ nhà nước: bảo vệ công tác chính trị nội bộ, cần kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, chui sâu, leo cao.
Bảo vệ nhân dân: bảo đảm cuộc sống của người dân an toàn, yên ổn. Bảo vệ ngư dân bám biển vươn khơi bằng các chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, trang bị tàu sắt, máy công suất lớn. Cung cấp thông tin cụ thể, dự báo tình hình, bảo vệ nông dân trước những thương vụ bất thường của lái buôn bên ngoài.
+ Liên hệ: 
Tại đơn vị đang công tác đã làm các công tác quán triệt tinh thần, tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; chủ trương, chính sách của nhà nước. Bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan. Người lao động tại đơn vị được đảm bảo các điều kiện làm việc và các quyền lợi cơ bản của người lao động. Nhà nước cũng đã ban hành những chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
- Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, bảo vệ thành quả CNH-HĐH.
+ Vì sao? 
Sự nghiệp CNH, HĐH tạo điều kiện cho đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; giúp chúng ta tiếp thu những tri thức của thề giới: y học, tin học, thông tin liên lac, quản lý… đưa nước ta phát triển như hiện nay, tạo thế và lực cho đất nước.
Sự nghiệp CNH, HĐH hiện nay gặp nhiều khó khăn do các thế lực thù địch chống phá và cản trở nhằm lái chiều hướng theo CNTB.
+ Nội dung: 
Bảo vệ mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra, nhất là trong giai đoạn hiện nay thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), 7 chương trình đột phá để nâng cao chất lượng sống của TPHCM (1. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 2. Chương trình cải cách hành chính; 3. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; 4. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; 5. Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; 6. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; 7. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.)
Bảo vệ sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước
- Bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc:
+ Vì sao:
Vấn đề quốc gia dân tộc là vấn đề thiêng liêng. Hiện nay chúng ta đang đứng trước những thách thức to lớn trên nhiều lĩnh vực: chủ quyền về lãnh thổ, chính trị, kinh tế.
+ Nội dung:
Xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là hai nhiệm vụ then chốt của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
Bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
Bảo vệ Tổ quốc Việt nam trong thời kỳ mới là bảo vệ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN trên mọi lĩnh vực: đảm bảo sự lãnh đạo chính trị của Đảng, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Chủ động nắm tình hình, tỉnh táo trước các hoạt động diễn biến hòa bình, xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc qua các sự kiện văn hóa, chính trị.
- Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa Việt Nam.
+ Tại sao: 
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định trên thế giới.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển đất nước. An ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được bảo đảo, nền văn hóa Việt Nam phát triển đúng hướng thì đất nước mới có điều kiện để phát triển và phát triển đúng hướng theo định hướng XHCN.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các nước trong khu vực và trên thế giới có nhiều bất ổn: Thái Lan, Campuchia, Hy Lạp… gây thiệt hại lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội.
An ninh trật tự, xã hội, chính trị ổn định, văn hóa-xã hội phát triển, kinh tế phát triển, đời sống xã hội được nâng cao càng củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ; từ đó nhân dân mới có ý thức bảo vệ Đảng và bảo vệ đất nước.
Các phần tử ly khai, sống lưu vong ra sức chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, lôi kéo, kích động người dân. Tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao
Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Nội dung: 
Bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Bảo vệ bản sắc truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, loại bỏ các phong tục, tập quán cổ hũ, lạc hậu, lệch chuẩn.
Kéo giảm tội phạm, tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài…
- Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước theo định hướng XHCN:
+ Vì sao:
Ổn định chính trị và môi trường hòa bình là điều kiện quan trọng để ổn định và phát triển đất nước. Hiện nay tình hình an ninh chính trị đang có những diễn biến phức tạp, nhiều thế lực thù địch, lực lượng phản động đang tìm cách xóa bỏ chế độ chính trị của CNXH. Sự tranh chấp của các quốc gia xung quanh và sự tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn làm cho môi trường hòa bình đang bị đe dọa. 
+ Nội dung:
Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình bằng đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa. Tăng cường đối thoại, tránh xung đột, đối đầu.
Độc lập tự chủ, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, tự chủ trên mọi mặt: chính trị - kinh tế - văn hoa1 – xã hội.
+ Liên hệ: 
Tuyên truyền chủ trương của Đảng về đường lối đối ngoại, chú trọng công tác truyền thông làm cho nhân dân cùng hiểu rõ quan điểm ngoại giao để người dân xử lý tốt các thông tin sai trái, xúi giục, kích động từ bên ngoài dẫn đến tụ tập, biểu tình trái luật làm mất ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng môi trường đầu tư.

[bookmark: _Toc481780865]Câu 2: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến lược bảo vệ Tổ Quốc ?
1. Khái niệm: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc là mưu lược (kế sách) xác định mục tiêu, quy tụ lực lượng và lựa chọn giải pháp có tính khả thi, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Mục tiêu tổng quát: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh
2. Căn cứ để hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc:
- Học thuyết Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN. 
- Đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng đất nước và tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
- Kinh nghiệm truyền thống giữ nước của dân tộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
- Từ sự thay đổi cục diện xác định đối tác, đối tượng
- Dự báo tình hình trong những năm tới có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc (Xem thêm 6 quan điểm trang 335)
Một là, Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Với quan điểm này, Đảng ta tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh từ trung ương đến cơ sở, mọi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh diễn ra ở đâu, thời điểm nào đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng không ủy quyền, không chia xẻ vai trò lãnh đạo này cho ai làm thay mà Đảng trực tiếp làm. Bí thư Đảng đồng thời là bí thư quân ủy cùng cấp. Hiện nay chúng ta vẫn duy trì hệ thống chính trị viên trong lực lượng Quân đội nhân dân VN để đảm bảo công tác chính trị, tư tưởng. Đây là kinh nghiệm rút ra từ bài học sụp đổ của Liên Xô.
Đảng lãnh đạo mọi mặt về công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tức là Đảng lãnh đạo không chỉ về tư tưởng, đường lối mà còn cả trong công tác tổ chức. Đảng luôn cắt cử người của mình giữ những chức vụ quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Đảng cũng xác định các yếu tố tạo thành nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đó là vai trò vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để làm tốt vai trò lãnh đạo của mình, Đảng cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc: đoàn kết giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội, đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em, đoàn kết giữa người VN trong nước và người VN ở nước ngoài.
Hai là, Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước. Đồng thời, luôn nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu, hành động chống phá, xâm lược của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Quan điểm này xác định rõ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào vẫn không thay đổi mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Bảo vệ Tổ quốc phải đi liền với bảo vệ chế độ XHCN. Đây là hai ngọn cờ mà Đảng ta đã giương lên trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, sự gắn kết hai nhiệm vụ này đã mang lại sự ủng hộ của nhân dân và làm nên thắng lợi. Do đó, ngày nay phải tiếp tục thực hiện và coi trọng vì các thế lực thù địch đang muốn xóa bỏ CNXH.
Lợi ích cao nhất của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay là đảm bảo hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội. Tất cả mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong bối cảnh hiện nay đều phải phục vụ cho lợi ích này.
Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Ba là, Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát huy sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để bảo vệ Tổ quốc. Phát huy nội lực đồng thời tranh thủ tối đa và khai thác mọi thuận lợi từ bên ngoài; nắm chắc nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, nhiệm vụ này là điều kiện cho nhiệm vụ kia phát triển và ngược lại. Xây dựng và phát triển kinh tế tạo điều kiện để bảo vệ tổ quốc, kinh tế phát mới có điều kiện để trang bị khí tài quân sự. Ngược lại, khi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc được thực hiện làm cho an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Nếu không gắn kết hai nhiệm vụ chiến lược này thì không thể phát triển bền vững. Nếu chỉ phát triển kinh tế mà bỏ qua nhiệm vụ BVTQ thì dễ mất kết quả xây dựng, ngược lại nếu chỉ chú trọng nhiệm vụ BVTQ mà lơ là phát triển kinh tế thì sức mạnh quân sự sẽ ngày càng suy yếu do không có tiềm lực để đầu tư, phát triển.
Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, cần phát huy sức mạnh của dân tộc được kết tinh trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đó là truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, tự lực, tự cường, sự sáng tạo, mềm dẽo, đoàn kết, anh dũng hi sinh… của nhân dân ta. Tạo dựng được ba yếu tố tạo nên sức mạnh từ bên trong (là phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và phát triển văn hóa) và xem yếu tố nội lực là quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.. 
Bảo vệ Tổ quốc hiện nay của chúng ta cũng phải luôn chú ý khai thác yếu tố thời đại và những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài. Đó là dư luận của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, cuộc đấu tranh không ngưng nghỉ của các dân tộc cho một trật tự thế giới bình đẳng, dân chủ, hợp tác và phát triển. Đó còn là sự ủng hộ của các nước cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
Bốn là, Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (đoàn kết giữa các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người VN trong nước và người VN ở nước ngoài), của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân phù hợp với hoàn cảnh mới.
Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới cần phải có sức mạnh tổng hợp của tất cả các lĩnh vực, bởi lẽ mỗi lĩnh vực đều có đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của đất nước. Bảo vệ Tổ quốc hiện nay cần huy động sự tham gia đông đảo của mọi người, phải đoàn kết tất cả các giai cấp, các tầng lớp, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam trong và ngoài nước. Có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như vậy chúng ta sẽ thành công trong sư nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Để có sức mạnh bảo vệ Tổ quốc còn cần phải xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, tiềm lực quân sự - an ninh. Đồng thời sắp xếp, bố trí, huấn luyện để toàn dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Năm là, Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa; thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác. 
Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay cần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Đó là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh.
Quan hệ đối ngoại dưới nhiều hình thức và nhiều góc độ khác nhau. Vừa đấu tranh vừa hợp tác, gia tăng hợp tác, thêm bạn bớt thù.
Sáu là, Chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi, ngăn trước ngừa sau những dấu hiệu có thể dẫn đến nguy cơ, không để lan rộng, kéo dài, dẫn đến nguy cơ xấu cho đất nước.
Thực hiện bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cần chú trọng đúng mức đến công tác phòng ngừa. Đó là phải làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và khắc phục kịp thời những sở hở, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý trên tất cả các lĩnh vực, trong những vấn đề mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng và dễ dàng lợi dụng. Kiên quyết không để hình thành các tổ chức đối lập dưới bất kỳ hình thức nào.
Phát hiện kịp thời những biểu hiện xấu ảnh hưởng đến đất nước, ngăn chặn và tránh lan rộng.
[bookmark: _Toc481780866]Câu 3: Phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng về kết hợp phát triển Kinh tế - Xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh ?
1. Khái niệm “Phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh” (Xem thêm trang 351)
“Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh” là sự gắn kết chặt chẽ hoạt động của các lĩnh vực kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh thành một thể thống nhất trên phạm vi cả nước, trên từng vùng và từng địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà Nước; các lĩnh vực chủ động gắn kết, bổ sung và tạo điều kiện cho nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia để đẩy mạnh CNH, HDH đất nước, bảo đảm cho mục tiêu phát triển đất nước được thực hiện thắng lợi, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị - xã hội, lợi ích quốc gia dân tộc luôn ở trong trạng thái tự bảo vệ và được bảo vệ.
2. Cơ sở lý luận
Theo Học thuyết Mác-Lênin: Kinh tế và quốc phòng, an ninh có mối quan hệ biện chứng. Trong đó, kinh tế giữ vai trò quyết định; quốc phòng - an ninh chịu sự chi phối và phụ thuộc vào kinh tế; ngược lại, quốc phòng - an ninh cũng có tác động tích cực trở lại đối với kinh tế, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế phát triển.
Theo quan điểm của Đảng: Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh về thực chất là cụ thể hóa việc quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam.
3. Cơ sở thực tiễn:
Phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh đã trở thành quy luật phổ biến ở mọi quốc gia, dân tộc độc lập có chủ quyền.
Ở nước ta, phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh là tất yếu khách quan, có tính quy luật, là một truyền thống trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Mục tiêu: (Xem thêm trang 357)
Làm cho cả kinh tế-xã hội và quốc phòng, an ninh phát triển cân đối, hài hòa, vững chắc.
Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện CNH-HĐH, xây dựng nền Công nghiệp quốc phòng từng bước hiện đại.
Góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia
Yêu cầu: (Xem thêm trang 358)
Góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Góp phần bảo đảm cho kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững, đúng định hướng XHCN.
Góp phần đáp ứng yêu cầu làm cho quốc phòng, an ninh được tăng cường vững chắc.
Chủ trương:
Phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và trên từng địa bàn.
Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.
Một là, Kết hợp phải toàn diện, cơ bản, lâu dài ngay từ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên phạm vi cả nước, từng vùng, từng ngành và từng địa phương.
Hai là, Phải tập trung có trọng điểm vào những vùng, địa bàn chiến lược trọng yếu, những ngành, những lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội quan trọng của đất nước.
Địa bàn chiến lược trọng yếu (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
***Những địa bàn trọng yếu đó là:
+ Vùng kinh tế trọng điểm : Phía Bắc, Miền trung, phía Nam
+ Vùng rừng núi
+ Vùng biên giới
+ Vùng hải đảo
Đảng và Nhà nước phải đảm bảo có lực lượng, chính sách đồng bộ để khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội để có lực lượng bảo vệ biên giới, hải đảo.
***Các ngành, các lĩnh vực trọng yếu đó là: Công nghiệp, nông nghiệp, Thủy sản, GTVT, Bưu điện chúng ta cần quan tâm đầu tư hơn nữa.
Ba là, Kết hợp từ trong thời bình nhưng sẵn sàng điều chỉnh thích ứng với thời chiến, đối phó thắng lợi với mọi tình huống bất trắc, hạn chế thấp nhất tổn thất do thiên tai, địch họa gây ra.
Khi có chiến tranh xảy ra : Các công trình kinh tế chúng ta xây dựng ở bờ biển, biên giới, hải đảo trở thành những công trình đáp ứng được các yêu cầu của thời chiến.
Bốn là, Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh là sự nghiệp của toàn đân, của mọi ngành, mọi cấp, mọi thành phần kinh tế do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành với một hệ thống cơ quan tham mưu có năng lực và với hệ thống pháp luật, chính sách đồng bộ, phù hợp trong mọi thời kỳ.
Đây chính là nhiệm vụ của toàn dân, đòi hỏi tất cả mọi người dân, mọi ngành, mọi cấp cần chăm lo.
Năm là, Chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau: quốc gia giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ TQ XHCN, giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ…

[bookmark: _Toc481780867]Câu 4: Phân tích tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ trong Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ?
1. Khái niệm Tội phạm
Theo Điều 8 Bộ luật hình sự năm 2015 của Nước CHXHCNVN, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự. 
2. Khái niệm Phòng chống tội phạm
Phòng chống tội phạm là quá trình sử dụng biện pháp, chiến lược, sách lược, phương tiện cần thiết với sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội nhằm không để tội phạm xảy ra, hạn chế, ngăn chặn, xử lí, làm giảm tội phạm và quản lí giáo dục, cải tạo người phạm tội.
3. Thực trạng tình hình phòng chống tội phạm hiện nay:
Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016:
Năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, số vụ án khởi tố mới là hơn 70.400 vụ, hơn 102.400 bị can, giảm 2,79% số vụ so với 2015. 
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật một số địa bàn và khu vực còn diễn biến phức tạp, nổi lên là các thế lực bên ngoài số đối tượng chống đối chính trị trong nước tiếp tục liên kết trong ngoài tăng cường lôi kéo kích động, tập trung đông người gây rối an ninh trật tự... 
Tội phạm có tổ chức, nhất là đâm thuê chém mướn, truy sát nhau… có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trong khi đó, số vụ chống người thi hành công vụ tuy giảm nhưng hành vi ngày càng manh động, liều lĩnh.
Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã phát hiện, khởi tố điều tra hơn 42.800 vụ, hơn 64.160 bị can. Trong đó, số tội giết người giảm 8,11%, hiếp dâm giảm 27,56%, cưỡng đoạt tài sản giảm 8,02%...
Về tội phạm kinh tế tham nhũng, báo cáo cho biết, đã phát hiện khởi tố điều tra 1.284 vụ, 2.025 bị can; về tội phạm xâm phạm quản lý, xâm phạm trật tự xã hội kinh tế, 182 vụ, 374 bị can tội phạm tham nhũng... Qua điều tra cho thấy, hành vi của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi, nhất là trên các lĩnh vực tài chính ngân hàng, thuế, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai...
Tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh. Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, tuyến biển và tuyến hàng không quốc tế.
4. Tư tưởng chỉ đạo của Chính Phủ trong chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.
Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm chính là cụ thể hóa những nội dung cơ bản của của nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính Phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thay thế chỉ thị 135/HĐBT ngày 14/5/1989 của Chính phủ đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường chỉ đạo về mặt quản lý nhà nước đồng thời quy định, phân công trách nhiệm và sự phối hợp các bộ, ngành, các cấp trong phòng chống tội phạm với những tư tưởng chỉ đạo cơ bản như sau:
-	Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, xác định rõ đấu tranh phòng, chống tội phạm là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và mọi công dân. Do đó cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia trong phòng, chống tội phạm.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý thức trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Trước hết là trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Bộ Chính trị được nêu trong Chỉ thị số 48/CT-TW, ngày 22-10-2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng cần xác định phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và đưa vào chương trình phát triển để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm cần được coi là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân trong các tổ chức thuộc hệ thống chính trị. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về trách nhiệm phòng, chống tội phạm. Kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp theo hướng sáp nhập các ban chỉ đạo về lĩnh vực phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội về một đầu mối và tăng cường cán bộ có phẩm chất, nhiệt huyết, năng lực, kinh nghiệm vào Ban Chỉ đạo 138 các cấp.
- Chú trọng tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội
Coi trọng phòng ngừa tội phạm từ gia đình, trong gia đình và ở cơ sở. Rà soát, đánh giá ảnh hưởng của các chính sách phát triển và quá trình thực hiện các chính sách phát triển đến tình hình tội phạm và hoạt động phòng, chống tội phạm, đề xuất khắc phục hạn chế những sơ hở, thiếu sót, bất cập. 
Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, nhất là truyền thông giáo dục về đạo đức, lối sống, chính sách, pháp luật nhằm chống suy thoái đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân và gia đình. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 
Tiếp cục củng cố, kiện toàn, nâng cao một bước hiệu quả hoạt động của các lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức tự giác của quần chúng ở cơ sở. Đẩy nhanh quá trình “xã hội hóa” công tác phòng, chống tội phạm, huy động thêm nhiều nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm.
- Từng bước nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật và các lực lượng chuyên trách
Rà soát, đánh giá thực trạng năng lực của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp và các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, xây dựng đề án tổng thể khắc phục hạn chế, yếu kém và nâng cao một bước căn bản năng lực các lực lượng này. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức, cán bộ theo hướng bố trí hợp lý mô hình các cơ quan tư pháp và lực lượng chuyên trách bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, hướng về cơ sở; tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, đổi mới cơ chế phối hợp... theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW, ngày 02-6-2005, của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08-11-2011, của Chính phủ về Chương trình cải cách nền hành chính quốc gia giai đoạn 2011 - 2020. Ưu tiên đầu tư ngân sách, mua sắm, cung ứng vật tư, phương tiện một cách hợp lý, từng bước đáp ứng yêu cầu hậu cần - kỹ thuật cho hoạt động của các cơ quan tư pháp và lực lượng chuyên trách.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm.
Trước hết, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Thi hành án hình sự, pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về các biện pháp phòng, chống tội phạm và một số đạo luật có liên quan.
- Chủ động, tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm..
Trước hết, ưu tiên hợp tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát, nội vụ các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống, các tổ chức và hiệp hội cảnh sát, tư pháp hình sự quốc tế để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ yêu cầu hiện đại hóa, tăng cường năng lực của các lực lượng chuyên trách, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước
[bookmark: _Toc481780868]Câu 5: Phân tích mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc nhiệm vụ trong đường lối, chính sách đối ngoại hiện nay của Đảng và Nhà nước ?
1. Mục tiêu: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ TQ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
2. Nguyên tắc cơ bản: bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
3. Phương hướng, nhiệm vụ (Xem thêm Văn kiện 12 trang 153)
Tư tưởng chỉ đạo:
Theo đại hội X: Đảng tiếp tục làm sâu sắc thêm tư tưởng chỉ đạo đối ngoại với việc khẳng định quan điểm: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình và hợp tác phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Vn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.
Theo đại hội XI: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
Theo đại hội XII: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Nhằm mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ TQ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
4. Phân tích tư tưởng chỉ đạo
1. Vì sao Đảng giữ chủ trương độc lập tự chủ mà không dựa vào nước khác?
Từ thực tiễn của đất nước và kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Đảng ta có ý thức sâu sắc rằng, đối với một quốc gia dù lớn hay nhỏ, độc lập tự chủ về kinh tế luôn là nền tảng vật chất cơ bản để giữ vững độc lập tự chủ về chính trị và tăng cường độc lập tự chủ của quốc gia. Không thể có độc lập tự chủ về chính trị trong khi lệ thuộc về kinh tế. Vì vậy, trong đường lối phát triển đất nước sau chiến tranh, Đại hội IV của Đảng (1976) đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của việc kết hợp giữa nội lực với ngoại lực trong phát triển kinh tế đất nước, Đại hội xác định: “Trong khi dựa vào sức mình là chính để phát huy tới mức cao nhất năng lực sản xuất hiện có, chúng ta ra sức tăng cường quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa anh em và với các nước khác”(1).
Nếu như những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trong tình thế đối đầu của hai hệ thống, Đảng ta chủ trương phát triển kinh tế tự chủ, tự lực cánh sinh là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, thì trong những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX, Đảng ta nhận thức ngày càng rõ mối quan hệ giữa tăng cường sức mạnh kinh tế trên cơ sở nội lực, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, phá thế bị bao vây, cấm vận, tham gia tích cực vào phân công lao động quốc tế. Kinh nghiệm rút ra từ những năm tháng đó thực sự là những bài học lớn đối với việc hình thành và từng bước hoàn thiện quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Đảng ta.
Trong Đại hội VIII (6-1996),  Đảng ta khẳng định: Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả... Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội là tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ. Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa năng lực tổ chức hiện có... Tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển. Tập trung thích đáng nguồn lực cho các lĩnh vực và các địa bàn trọng điểm, đồng thời quan tâm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của mọi vùng trong nước,... Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh(2).
Tiếp theo, tại Đại hội IX, Đảng ta đã xác định đường lối phát triển kinh tế đất nước là: Đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội HNKTQT để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường an ninh quốc phòng(3).
Cùng với HNKTQT, các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, về HNKTQT ngày càng rõ hơn. Mối quan hệ giữa hai nội dung này trong đường lối phát triển kinh tế đất nước ngày càng cụ thể hơn. Đại hội IX nhấn mạnh: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ về đường lối, chính sách”, “xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước”([1]4). Nội dung cụ thể của việc xây dựng nền kinh tế độc lập,tự chủlần đầu tiên được Đảng ta nêu ra: “Trước hết là độc lập tự chủ về đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh; có cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả và sức cạnh tranh; có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm nền kinh tế đủ sức đứng vững và ứng phó được với các tình huống phức tạp, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế”(5).
Triển khai thực hiện đường lối chủ động HNKTQT, ngày 27-11-2001, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 07-NQ/TW Về hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là văn kiện toàn diện nhất và là sự kế thừa, cụ thể hóa và triển khai các đường lối của Đảng, đồng thời đáp ứng kịp thời những đòi hỏi khách quan của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết này mang tính đột phá, đóng vai trò quan trọng, là “kim chỉ nam” hướng dẫn, thống nhất về mặt nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về tiến trình HNKTQTcủa đất nước. Nghị quyết đã xác định mục tiêu của hội nhập kinh tế; nêu ra những quan điểm chỉ đạo trong quá trình hội nhập; đồng thời đề ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong quá trình HNKTQT. Trong đó nêu rõ: “Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhằm mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và “hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân; là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, vừa có nhiều cơ hội, vừa không ít thách thức; phải có kế hoạch và lộ trình hợp lý, phù hợp với trình độ phát triển của đất nước, đáp ứng các quy định cửa các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia; kết hợp chặt chẽ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh, quốc phòng, thông qua hội nhập để tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia nhằm củng cố chủ quyền và an ninh đất nước”(6).
Hiệu quả hội nhập phải được xem xét một cách toàn diện trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa,... Vì vậy, Đảng ta xác định rõ nguyên tắc cơ bản và bao trùm trong HNKTQT là “bảo đảm giữ vững độc lập tự chủ và định hướng XHCN, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. Giữ gìn độc lập tự chủ thể hiện trước hết trong quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa các lợi thế, đối phó thắng lợi với các thách thức đặt ra trong quá trình hội nhập; chủ động lựa chọn các tổ chức tham gia, các đối tác và hình thức quan hệ, thời điểm tham gia hội nhập, xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý trong khuôn khổ quy định chung; chủ động điều chỉnh chính sách cho phù hợp, chủ động tổ chức sản xuất và điều hành kinh tế trong nước nhằm không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, v.v.. Những yêu cầu trên cũng là nhằm mục đích xây dựng nền kinh tế ngày càng độc lập tự chủ.
Đại hội X của Đảng đã đặt cao nhiệm vụ “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”, “hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương”; nhấn mạnh yêu cầu “đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững”([1]7), “các hoạt động đối ngoại phải hướng mạnh vào các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thiết thực như mở rộng thị trường, có thêm đối tác, tranh thủ tối đa vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý”. Có thể nói, những quan điểm chỉ đạo về HNKTQT tiếp tục hướng vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với những nội dung ngày càng cụ thể hơn.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đều nhấn mạnh, đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế được thực hiện xuyên suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.Ba trong tám phương hướng cơ bản, một trong tám mối quan hệ lớn cần phải giải quyết trong thời kỳ quá độ là mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế. Cương lĩnh 2011nhấn mạnh, “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”(8) không được phiến diện, cực đoan, duy ý chí trong giải quyết mối quan hệ này và phải được giải quyết linh hoạt, mềm dẻo theo nguyên tắc: độc lập tự chủ là nền tảng, hội nhập quốc tế vừa bổ sung, vừa làm cho nội dung độc lập tự chủ phát triển lên một trình độ mới. Chiến lược 2011-2020 cũng nêu rõ: “Phát huy nội lực và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định, đồng thời tranh thủ ngoại lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng đế phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”(9). Đại hội XI cũng chỉ rõ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 phương hướng giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực, chủ động hội nhập nhằm tạo dựng được sức mạnh dân tộc với tính chất yếu tố quyết định; tranh thủ được yếu tố ngoại lực và thời đại với vai trò yếu tố quan trọng.
Trong 30 năm đổi mới, nhờ ra sức xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã được Liên Hợp quốc đưa ra khỏi nhóm nước kém phát triển, đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Việt Nam là một trong số ít nước chuyển đổi thành công từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước mà vẫn giữ được sự ổn định chính trị - xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. 
2. Chính sách đối ngoại rộng mở 
3. Giải thích đa dạng hoá và đa phương hoá
Đa phương hoá: nhiều nước, nhiều đối tượng, không câu nệ thể chế chính trị. Vì đây là giải pháp có nhiều ưu điểm cho nền kinh tế thế giới, nhằm làm cho toàn bộ thị trường thế giới được cân bằng. Mặt khác với tốc độ toàn cầu hoá như hiện nay, chúng ta không thể chỉ có quan hệ kinh tế với các thị trường truyền thống, mà cần phải mở rộng xuất khẩu, phát triển hội nhập kinh tế thế giới.
Đa dạng hoá: đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các cấp độ khác nhau. Việt Nam phải đa dạng hoá vì đây là điều mang tính quy luật, mang tính khách quan của quá trình phát triển, phát huy nội lực trong nước và khai thác các cơ hội. Với sự toàn cầu hoá hiện nay, không thể không đa dạng hoá các hoạt động Kinh tế đối ngoại, nếu không quốc gia sẽ bị tụt hậu so với các nước khác trên thế giới và sẽ không khai thác hết nội lực và tận dụng các yếu tố ngoại lực.
4. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy
Góp phần tạo lợi ích đan xen, làm sâu sắc quan hệ giữa nước ta với các đối tác, đặc biệt các đối tác chiến lược và có tầm chiến lược; từng bước đưa quan hệ kinh tế nói riêng và quan hệ song phương nói chung với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Trên bình diện đa phương, Việt Nam tham gia tích cực, chủ động với nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào các nội dung hợp tác kinh tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN, hợp tác tiểu vùng Mê Công, APEC, ASEM, Diễn đàn Kinh tế Thế giới… 
Mục tiêu của đối ngoại: tạo lập được môi trường quốc tế hòa bình, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng XHCN, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.
Nguyên tắc:
 -	 Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
-	Không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
-	Giải quyết các bất đồng và tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình. 
-	Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
Nhiệm vụ: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
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Nhiệm vụ cụ thể:
-	Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu toàn diện, ổn định, bền vững.
-	Chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế.
-	Thúc tiến mạnh thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế, các nguồn lực về vốn, khoa học- công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến.
-	Tham gia các cơ chế hợp tác chính trị, an ninh song phương và đa phương vì lợi ích quốc gia trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương liên hợp quốc.
-	Thực hiện tốt các công việc tại các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc. Tích cực hợp tác cùng các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là tình trạng biến đổi khí hậu.
-	Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh.
-	Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ động, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện nay, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định: “Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng; thúc đẩy giải quyết các vấn đề cũng tồn tại về biên giới, lãnh thổ, ranh giới biển và thềm lục địa với các nước liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử của khu vực. Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.
Thấm nhuần tư tưởng đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh và kiên định chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trên tinh thần đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác với các đảng cộng sản và công nhân, với các đảng cánh tả, các phong trào giải  phóng và độc lập dân tộc, với các phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới. Mặt khác, trong tình hình mới, Đảng chủ trương phát triển quan hệ với các đảng khác trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định nhất quán quan điểm thúc đẩy việc mở rộng tham gia các cơ chế, diễn đàn đa phương ở khu vực thế giới; phát triển quan hệ với các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần xây dựng trật tự chính trị, kinh tế quốc tế dân chủ, công bằng. Đối với các nước lớn, Việt Nam dành ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại hiện nay, đồng thời nêu rõ cần thúc đẩy quan hệ đa dạng, bao gồm cả quan hệ chính phủ và phi chính phủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ,… tạo môi trường hòa bình, ổn định lâu dài và kiên trì nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp công việc nội bộ của nhau, tạo thế đan xen lợi ích, tránh bị rơi vào thế đối đầu, cô lập hay lệ thuộc.
Việt Nam luôn coi trọng và nâng cao hiệu quả của công tác ngoại giao nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, tăng cường quan hệ song phương và đa phương với các tổ chức nhân dân các nước, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội. 
Một trong những hướng hoạt động đối ngoại được Việt Nam hết sức chú trọng hiện nay là nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế; thu hút các nhà đầu tư lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn; mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh việc phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển đất nước.
Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu về đối ngoại, chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.
Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh.
Là một công dân Việt Nam, Tôi tự thấy bản thân phải có trách nhiệm đối với những chính sách đối ngoại của đất nước:
-	Luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
-	Luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.
-	Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại như : rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ…
-	Khi quan hệ với nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị…
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